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QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đối tượng áp dụng
Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp, các ủy ban và đơn vị khác trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các luật sư trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Nguyên tắc phối hợp
Việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm tôn trọng, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung là bảo vệ công lý, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Bảo đảm thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật. 

Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 4: Phối hợp trong hoạt động tố tụng
1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị trong ngành tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền cho Luật sư trong việc thực hiện các hoạt động nghề nghiệp ở giai đoạn điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng.

2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo và giám sát các Đoàn luật sư và Luật sư trong việc tuân thủ các nghĩa vụ của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; có mặt kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của Viện kiểm sát khi tham gia tố tụng đối với các vụ án có luật sư chỉ định.

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cơ chế trao đổi thường xuyên để xem xét, giải quyết kịp thời các đề nghị, khiếu nại, tố cáo của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự theo thời hạn và trình tự pháp luật quy định.

Điều 5. Phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
1. Trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có liên quan đến hoạt động luật sư:

a) Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể mời đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo.

Trước khi trình cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gửi dự án luật, pháp lệnh do mình chủ trì soạn thảo đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam để tham gia ý kiến.

b) Trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của mình có liên quan đến hoạt động luật sư, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gửi dự thảo văn bản đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam để tham gia ý kiến trước khi ban hành văn bản.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội thảo khoa học nhằm thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học của mỗi cơ quan.

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sự Việt Nam hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như trao đổi cán bộ giảng dạy, xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập... tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của mỗi cơ quan.

4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sự Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế tạo nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên, Điều tra viên từ Luật sư và nguồn Luật sư từ Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Điều 6. Phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sự Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của mỗi cơ quan.

Điều 7. Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin
1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể mời đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự các phiên họp, hội nghị, hội thảo của ngành Kiểm sát nhân dân có nội dung liên quan đến hoạt động của Luật sư.

2. Liên đoàn Luật sự Việt Nam có thể mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự các phiên họp, hội nghị, hội thảo của Liên đoàn Luật sư có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng.

3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thường xuyên thông tin cho nhau về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên có liên quan đến nội dung phối hợp để kịp thời khắc phục; hai bên có trách nhiệm cung cấp cho nhau những tài liệu, báo cáo chuyên đề có liên quan đến nội dung phối hợp.

4. Định kỳ mỗi năm một lần, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sự Việt Nam luân phiên nhau chủ trì tổ chức cuộc họp để trao đổi về những vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp và đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan.

Khi cần thiết, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thể mời họp đột xuất để giải quyết các nội dung cụ thể liên quan đến trách nhiệm phối hợp của hai bên. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc thực hiện Quy chế này trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan đầu mối phối hợp công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp trong việc thực hiện Quy chế này; chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Quy chế trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ủy ban và các đơn vị khác trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố và các luật sư trong việc thực hiện Quy chế này.

Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam là cơ quan đầu mối phối hợp của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, giúp Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thực hiện Quy chế của các ủy ban và các đơn vị khác trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố và các luật sư.

3. Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Đoàn luật sư cùng cấp căn cứ vào Quy chế này và tình hình thực tiễn để xây dựng quy chế phối hợp công tác trong phạm vi địa phương mình.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; phát hiện những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét, quyết định./.
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